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Đơn vị Tổng
TT

Mã số đề 

tài

Tên đề tài

(tiếng Việt)

Tên đề tài

(tiếng Anh) Đơn vị tài trợ Chủ nhiệm Thành viên tham gia

Đơn vị phối 

hợp Kinh phí thực hiện

Thời gian 

thực hiện

Khoa 

KHXH 4

1 HTQT 

22.23-01

Tập huấn năng lực thực hành bảo vệ trẻ 

em ngành y tế (cấp độ 1,2A).

Capacity training on child protection 

practices in the health sector (levels 

1,2A)

Unicef (BDL dự án 

CDSE)

Phạm Tiến 

Nam

Nguyễn Khắc Liêm

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Kim Oanh

Vũ Thị Thanh Mai

314.260.000VNĐ 10/2022-12/2022

2 HTQT 

22.23-02

Xây dựng đề cương môn học, bài học và 

tài liệu "Công tác xã hội với trẻ em bị 

xâm hại tại cơ sở khám, chữa bệnh"

Developed coures outline, lesson outline

and document "Social work with abused

children at medical examination and

treatment facilities

Unicef (BDL dự án 

CDSE)

Phạm Tiến 

Nam

Nguyễn Khắc Liêm

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Kim Oanh

Vũ Thị Thanh Mai

305.630.000VNĐ 10/2022-12/2022

3 HTQT 

22.23-03

Tập huấn giảng viên nguồn về năng lực 

thực hành bảo vệ trẻ em ngành y tế (cấp 

độ 1,2A).

Training of trainers on capacity to

practice child protect in the health

sector (levels 1,2A)

Unicef (BDL dự án 

CDSE)

Phạm Tiến 

Nam

Nguyễn Khắc Liêm

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Kim Oanh

Vũ Thị Thanh Mai

Lê Thị Vui

316.108.544VNĐ 10/2022-12/2022

4 HTQT 

22.23-08

Tổng quan về lồng ghép bệnh không lây 

nhiễm trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ 

và trẻ em

Conducting a review on the integration

of NCD interventions into maternal and

child health services

WHO Đoàn Thị 

Thùy Dương

Lê Thị Vui

Bùi Thị Thu Hà

Dương Minh Đức

Bùi Thị Phương

554.875.200 VNĐ 16/1/2023-

15/6/2023

Khoa 

KHCB 1

1 HTQT 

22.23-06

Đánh giá và theo dõi giám sát nâng cao 

chất lượng dự án “Nâng cao chất lượng 

chăm sóc bệnh viện nhằm giảm tử vong 

mẹ, trẻ sơ sinh, trẻ em và tăng cường 

việc đạt được các mục tiêu phát triển bền 

vững về y tế”

Assessment and M&E for quality

improvement of the project “Improving

the Quality of Hospital Care to Reduce

Maternal, Newborn and Child Deaths

and Accelerate the Achievement of the

SDG Health Targets”

WHO Bùi Thị Tú 

Quyên

Vũ Thị 

Hoàng Lan

Đinh Thị Phương Hòa 

Trần Thị Hoàng 

Lê Tự Hoàng 

Lê Bích Ngọc

2.458.680.840VNĐ 8/12/2022-

30/11/2023

Khoa 

SKMTNN 1

1 HTQT 

22.23-07

Nghiên cứu can thiệp dự báo và giám sát 

dinh dưỡng

Nutrition Intervention Forecasting and

Monitoring

University of Bonn, 

Germany

NGuyễn 

Ngọc Bích

Lưu Quốc Toản

Lê Thị Thu Hà

Hoàng Khắc Tuấn Anh

Ngô Thanh Hằng

Đinh Thị Kim Anh

Nguyễn Thanh Hà

1.770.000.000VNĐ 7/2022 – 7/2025

CPHS 1

1 HTQT 

22.23-04

Nghiên cứu cắt ngang về chi phí 

gián tiếp từ tiền túi tại Việt Nam dựa 

trên điều tra cộng đồng tại tỉnh Phú 

Thọ

Study on indirect out of pocket

expense in Vietnam: A population

based cross sectional study in Phu

Tho province

Đại học Nagasaki, 

Nhật Bản

Hoàng Văn 

Minh

Đại học Nagasaki:

1. GS. TS. Hirotsugu Aiga

2. TS. Marika Nomura

Trường  Đại học YTCC

1. GS. TS. Hoàng Văn Minh

2. PGS. TS. Phạm Huy Tuấn 

Kiệt

3. TS. Trần Tuấn Anh

4. ThS. Phan Văn Cần

5. ThS. Nguyễn Thị Vân

6. ThS. Bùi Thị Hiền

Đại học 

Nagasaki và 

đơn vị nghiên 

cứu của trường 

tại Việt Nam

1.491.600.000 

VNĐ

11/2022-12/2023

ĐỀ TÀI/DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM HỌC 2022-2023

(cập nhật đến 28/2/2023)



Đơn vị Tổng
TT

Mã số đề 

tài

Tên đề tài

(tiếng Việt)

Tên đề tài

(tiếng Anh) Đơn vị tài trợ Chủ nhiệm Thành viên tham gia

Đơn vị phối 

hợp Kinh phí thực hiện

Thời gian 

thực hiện

CIPPR 1

1 HTQT 

22.23-05

Xây dựng trang thông tin điện tử 

cung cấp thông tin về An toàn giao 

thông đường bộ tại Việt Nam

Development the information hub to 

provide road safety

information in Vietnam (RTSI)

Global Health 

Advocacy 

Incubator (GHAI), 

Campaign for 

Tobacco-Free Kids 

(CTFK)

PGS.TS. 

Phạm Việt 

Cường

ThS. Dương Kim Tuấn

CN. Tạ Quỳnh Chi, 

ThS. Trần Thị Ngân, 

Ths Nguyễn Thành Long, 

Ths. Phạm Thị Quỳnh Nga, 

Ths. Đỗ Tùng Dương

Ủy ban An 

toàn Giao 

thông quốc gia

119.969 USD 01/11/2022-

31/10/2024


